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1 01.001.01 Thóc tẻ Khang dân hoặc tương đương (Lúa  
IR 50404 hoặc tương đương) đ/kg                5.500               7.000                 5.890                   6.383                       493 8,37                 

2 01.001.02 Thóc tẻ Tám thơm hoặc tương đương (Lúa 
Đài thơm 8 hoặc tương đương) đ/kg                5.500               7.600                 6.790                   6.930                       140 2,06                 

3 01.002.01 Gạo tẻ
Khang dân hoặc tương đương 
(Gạo trắng thông dụng hoặc 

tương đương)
đ/kg              16.000             19.000               17.350                 17.460                       110 0,63                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

4 01.002.02 Gạo tẻ Tám thơm hoặc tương đương (Gạo 
Đài thơm 8 hoặc tương đương) đ/kg              18.400             26.000               20.800                 21.040                       240 1,15                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

5 01.003 Thịt lợn hơi (Thịt 
heo hơi)

Heo sống, nguyên con, chưa qua 
giết mổ đ/kg              56.750             80.000               69.308                 66.518                   (2.790) (4,03)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

6 01.004 Thịt lợn nạc thăn 
(Thịt heo nạc thăn) Thịt heo nạc thăn đ/kg            110.000            135.000             126.962               121.714                   (5.248) (4,13)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

7 01.005 Thịt bò thăn Loại 1 hoặc phổ biến đ/kg            200.000            260.000             240.333               234.643                   (5.690) (2,37)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

8 01.006 Thịt bò bắp Bắp hoa hoặc bắp lõi, loại 200 - 
300 gram/ cái đ/kg            200.000            271.000             233.750               233.067                      (683) (0,29)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

9 01.007 Gà ta Còn sống, loại 1,5 - 2kg /1 con 
hoặc phổ biến đ/kg            120.000            150.000             123.615               126.333                    2.718 2,20                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

10 01.008 Gà công nghiệp Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 
1,5 - 2kg /1 con hoặc phổ biến đ/kg              50.000            100.000               72.538                 73.433                       895 1,23                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

11 01.009 Cá quả (cá lóc) Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến đ/kg              55.000             75.000               63.278                 63.964                       686 1,08                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

12 01.010 Cá chép Loại 2 con/1 kg hoặc phổ biến đ/kg              30.000            122.000               62.500                 68.429                    5.929 9,49                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

13 01.011 Tôm thẻ chân trắng Loại 40-45 con/kg đ/kg            155.000            240.000             187.083               188.714                    1.631 0,87                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

14 01.012 Bắp cải trắng Loại to vừa khoảng 0,5-1kg/bắp đ/kg              12.000             30.000               18.083                 17.749                      (334) (1,85)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

15 01.013 Cải xanh Cải ngọt hoặc cải cay theo mùa đ/kg                9.000             35.000               17.154                 17.132                        (22) (0,13)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu16 01.014 Bí xanh Quả từ 1-2 kg hoặc phổ biến đ/kg              12.000             25.000               18.600                 17.929                      (671) (3,61)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

17 01.015 Cà chua Quả to vừa, 8-10 quả/kg đ/kg              20.000             37.000               30.154                 28.269                   (1.885) (6,25)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

18 01.016 Giò lụa Loại 1kg đ/kg            150.000            180.000             169.583               165.000                   (4.583) (2,70)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ TÀI CHÍNH

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 08 NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số …............/BC-STC ngày …......../8/2026 của Sở Tài chính)

Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu và Báo cáo số 

1149/BC-SNNMT ngày 
28/8/2026
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19 01.017.01
Đường ăn bao gồm 
đường trắng và 
đường tinh luyện

Đường cát trắng hạt nhuyễn 
hoặc tương đương đ/kg              19.000             30.750               25.639                 26.000                       361 1,41                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

20 01.017.02
Đường ăn bao gồm 
đường trắng và 
đường tinh luyện

Đường tinh luyện (đường Biên 
Hoà hoặc tương đương) đ/kg              28.000             35.000               30.800                 31.235                       435 1,41                 Báo cáo số 1149/BC-SNNMT 

ngày 28/8/2026

21 02.001.01 Phân đạm; phân 
DAP; phân NPK

Phân đạm (Urea Cà Mau hoặc 
tương đương) đ/kg              11.380             18.500               14.686                 14.271                      (415) (2,83)                Báo cáo số 1149/BC-SNNMT 

ngày 28/8/2026

22 02.001.02 Phân đạm; phân 
DAP; phân NPK

Phân DAP (DAP Cà Mau hoặc 
tương đương) đ/kg              17.000             25.027               20.607                 19.997                      (610) (2,96)                Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

23 02.001.03 Phân đạm; phân 
DAP; phân NPK

Phân NPK (NPK Việt Nhật 16-16-
8 hoặc tương đương) đ/kg              13.260             16.500               16.197                 16.123                        (74) (0,46)                Báo cáo số 1149/BC-SNNMT 

ngày 28/8/2026

24 02.002.01 Thức ăn chăn nuôi, 
thức ăn thủy sản

Thức ăn hỗn hợp cho gia súc 
(dùng cho heo từ 15 kg đến 30 

kg)
đ/kg              12.000             20.000               12.000                 12.200                       200 1,67                 Báo cáo số 1149/BC-SNNMT 

ngày 28/8/2026

25 02.002.02 Thức ăn chăn nuôi, 
thức ăn thủy sản

Thức ăn hỗn hợp cho gia cầm (gà, 
vịt, ngan từ 01 - 21 ngày tuổi) đ/kg                     -    -                         -     

26 02.002.03 Thức ăn chăn nuôi, 
thức ăn thủy sản

Thức ăn thuỷ sản (thức ăn hỗn hợp 
dạng viên cho cá tra, basa giai đoạn 

5-20g/con, bao 25kg)
đ/kg              11.000             27.500               17.300                 19.900                    2.600 15,03               Báo cáo số 1149/BC-SNNMT 

ngày 28/8/2026

27 03.001 Xi măng PCB 30 bao 50 kg đ/bao              62.000             90.000               81.375                 71.945                   (9.430) (11,59)              

28 03.002 Xi măng PCB 40 bao 50 kg đ/bao              76.000             90.000               86.625                 74.861                 (11.764) (13,58)              

29 03.003 Xi măng PCB 50 bao 50 kg đ/bao              72.000             96.000               99.225                 81.667                 (17.558) (17,70)              

30 03.004 Thép cuộn D6 CB 240 đ/kg              13.700             19.000               18.165                 18.165                          -   -                   
31 03.005 Thép cuộn D8 CB 240 đ/kg              13.600             19.000               18.165                 18.165                          -   -                   
32 03.006 Thép thanh vằn D10 CB 300 đ/kg              15.000             20.000               18.428                 18.428                          -   -                   
33 03.007 Phôi thép vuông 100 x 10, dài 12m đ/kg                       -     
34 03.008 Phôi thép dẹt 40 x 4, dài 6m đ/kg       
35 03.009 Phôi thép dẹt 50 x 5 , dài 6m đ/kg       
36 03.010 Thép góc L50 đ/kg       
37 03.011 Thép góc L60 đ/kg       
38 03.012 Thép góc L63-65 đ/kg       
39 03.013 Thép góc L70-75 đ/kg       
40 03.014 Thép góc L80-100 đ/kg                     -     

41 03.015 Cát xây
Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung 

ứng (không phải nơi khai thác)- 
Cát đen dùng trong xây dựng

đ/m3            280.000            380.000             311.250               320.000                    8.750 2,81                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

Trên địa bàn tỉnh An Giang không 
kinh doanh các mặt hàng này

Thông báo số 8636/TB-SXD ngày 
12/8/2026 của Sở Xây dựng
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42 03.016 Cát vàng
Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung 

ứng (không phải nơi khai thác) - 
Cát vàng hạt to

đ/m3            340.000            400.000             365.455               368.247                    2.792 0,76                 Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

43 03.017 Cát đen đổ nền
Mua rời dưới 2m3/lần, tại nơi cung 

ứng (không phải nơi khai thác) - 
Cát san lấp

đ/m3            200.000            280.000             250.000               250.000                          -   -                   Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

44 03.018 Gạch xây
Gạch ống 2 lỗ, cỡ rộng 10 x dài 22, 

loại 1, mua rời tại nơi cung ứng 
hoặc tương đương 

đ/viên                1.896               2.324                 2.041                   2.041                          -   -                   

Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu và Thông báo số 
8636/TB-SXD ngày 12/8/2026 
của Sở Xây dựng

45 03.019 Khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG)

Gas đun (PETROVIETNAM hoặc 
tương đương)

đ/ bình 12 
kg            460.000            575.000             525.000               560.000                  35.000 6,67                 Báo cáo số 974/BC-STC ngày 

24/8/2026 của Sở Công Thương

46 04.001

Dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh theo yêu 
cầu tại Cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh của 
Nhà nước

Khám bệnh (Khám bệnh theo yêu 
cầu cấp cơ sở) đ/lượt              65.000             65.000               65.000                 65.000                          -   -                   

47 04.002 Dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh cho người 

Khám bệnh (Dịch vụ khám bệnh 
cấp cơ sở) đ/lượt              90.000             90.000               90.000                 90.000                          -   -                   

51 05.001 Trông giữ xe máy Ban ngày đ/lượt                2.000               3.000                 2.000                   2.750                       750 37,50               Báo cáo thị trường của UBND xã, 
phường, đặc khu

50 05.002 Trông giữ ô tô Xe ô tô 12 chỗ trở xuống (giá trông 
giữ ban ngày) đ/lượt              10.556             10.556               10.556                 10.556                          -   -                   Báo cáo thị trường của UBND xã, 

phường, đặc khu

48 05.003.01
Dịch vụ vận tải hành 
khách tuyến cố định 
bằng đường bộ

Xe khách ghế ngồi (50km) đ/vé              85.000             85.000               85.000                 85.000                          -   -                   

Trên địa bàn tỉnh không có tuyến 
cố định đường bộ 50km. Do đó, 
theo Thông báo giá     của Cty 
Tuấn Nga tuyến Rạch Giá - Long 
Xuyên 70km là 120.000 đồng/vé, 
Theo đó, xác định tuyến 50km giá 
vé ngồi là 85.000 đồng/vé ((50km 
x 120.000 đồng)/70km) theo Báo 
cáo số 626/BC-SXD ngày 
28/8/2026 của Sở Xây dựng

49 05.003.02
Dịch vụ vận tải hành 
khách tuyến cố định 
bằng đường bộ

Xe khách giường nằm (100km) - 
Tuyến Rạch Giá - Cần Thơ 
(100km) hoặc tương đương 

đ/vé            155.000            155.000             155.000               155.000                          -   -                   Báo cáo số 626/BC-SXD ngày 
28/8/2026 của Sở Xây dựng

xe 
Phương 
Trang

52 05.004.01 Dịch vụ vận tải hành 
khách bằng taxi Xe 4 chỗ (1km đến 26km đầu)  đ/km              13.800             13.800               13.800                 13.800                          -   -                   Báo cáo số 626/BC-SXD ngày 

28/8/2026 của Sở Xây dựng
Taxi Nam 

Thắng

Theo Công văn số 
6701/SYTKHTC ngày 01/9/2026 

của Sở Y tế
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53 05.004.02 Dịch vụ vận tải hành 
khách bằng taxi Xe 7 chỗ (1km đến 26km đầu) đ/km              14.800             14.800               14.800                 14.800                          -   -                   Báo cáo số 626/BC-SXD ngày 

28/8/2026 của Sở Xây dựng
Taxi Nam 

Thắng

54 06.001

Học phí, dịch vụ 
trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo tại cơ sở 
giáo dục mầm non 
công lập thuộc phạm 
vi Nhà nước định giá 
theo quy định của 
pháp luật về giáo dục

 đ/tháng                     -                       -     

55 06.002

Học phí, dịch vụ 
trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo tại cơ sở 
giáo dục phổ thông 
công lập thuộc phạm 
vi Nhà nước định giá 
theo quy định của 
pháp luật về giáo dục

 đ/tháng                     -                       -     

56 06.003.01

Học phí, dịch vụ 
trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo tại cơ sở 
giáo dục đại học 
công lập thuộc phạm 
vi Nhà nước định giá 
theo quy định của 
pháp luật về giáo dục 
và pháp luật về giáo 
dục đại học

Học phí tính theo số lượng tín chỉ đ/tín chỉ            475.000            475.000             475.000               475.000                          -   -                   
Công văn số 6032/SGDĐT-KHTC 
ngày 21/8/2026 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

57 06.003.02

Học phí, dịch vụ 
trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo tại cơ sở 
giáo dục đại học 
công lập thuộc phạm 
vi Nhà nước định giá 
theo quy định của 
pháp luật về giáo dục 
và pháp luật về giáo 
dục đại học

Học phí tính theo thời lượng học đ/tháng                     -                       -     

Thực hiện miễn, giảm học phí 
theo  Nghị định 238/2025/NĐ-CP 
(hiện nay Sở Giáo dục và đào tạo 
đang thực hiện tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Nghị quyết quy 
định mức học phí đối với cơ sở 

giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh 
An Giang)



5

STT Mã hàng 
hóa

Tên hàng hóa, dịch 
vụ

Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy 
cách

Đơn vị 
tính

Giá phổ biến 
thấp nhất kỳ 

báo cáo

Giá phổ biến 
cao nhất kỳ 

báo cáo

Giá bình quân 
kỳ trước 

Giá bình quân 
kỳ này

Mức tăng (giảm) 
giá bình quân

Tỷ lệ tăng 
(giảm) giá bình 

quân (%)
Nguồn thông tin Ghi chú

58 06.004.01

Học phí, dịch vụ 
trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo tại cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp công lập 
thuộc phạm vi Nhà 
nước định giá theo 
quy định của pháp 
luật về giáo dục nghề 
nghiệp

Học phí tính theo số lượng tín chỉ đ/tín chỉ            260.000            260.000             260.000               260.000                          -   -                   
Công văn số 6032/SGDĐT-KHTC 
ngày 21/8/2026 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo 

59 06.004.02

Học phí, dịch vụ 
trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo tại cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp công lập 
thuộc phạm vi Nhà 
nước định giá theo 
quy định của pháp 
luật về giáo dục nghề 
nghiệp

Học phí tính theo thời lượng học đ/tháng         4.680.000         4.680.000          4.680.000             4.680.000                          -   -                   
Công văn số 6032/SGDĐT-KHTC 
ngày 21/8/2026 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo 
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